
888 BÁCH KHOA THƯ ĐỊA CHÂT

KARST & DI SẢN THIÊN NHIÊN
Các mục từ: 1. K arst với di sản th iên nhiên; 2. Karst; 3. V ịnh Hạ Long; 4. Phong Nha - Kẻ Bàng; 5. Q uần thể danh 

thắng T ràng An; 6. Cao nguyên đá Đ ồng Vàn.

Karst với di sản thiên nhiên

Tạ Hòa Phương. Khoa Đ ịa chất,

T rường Đ ại học Khoa học T ự nhiên (Đ H Q G H N ).

Karst là dạng  cành quan đặc biệt đ ư ợ c  h ình  
thành  chu yếu do sự  hòa tan cua các đá có kha năng  
hòa tan trong nước thiên nhiên. T rong số  các đá  có 
khả năng hòa tan như  đá vôi, đá muối, v.v... thì đá  
vôi thuộc loại phô biến nha't, do  đó  thuặt n g ữ  karst 
thường vẫn được mặc đ ịnh  sử  dụn g  đối với đ ịa  h ình  
các khu vực phô  biến đá vôi trên th ế  giới. Tù đó  có 
hàng loạt thuật ngữ  phát sinh -  địa hình karst, hang  
động karst, nước karst, v.v...

Vì có diện phân  bố  rộng lớn, thường tạo  nên  các 
dạng  địa h ình  đặc biệt, có tính thâm  m ỹ cao, cùng 
nhừ ng  đặc thù vể đ iều  kiện thủy  văn, thô  như ờ ng , 
đa dạng  sinh học, v.v... nên khu vực phô biến đá vôi 
luôn thu h ú t sự  quan  tâm  nghiên cứu đặc biệt của 
các quốc gia, trong đó có Việt Nam . N hữ ng  vùn g  địa 
h ình karst cũng  là nơi có tiềm năng  trở th àn h  các di 
sản thiên nhiên (DSTN) được khai thác phục vụ p h á t 
triến du  lịch.

Theo C ông ước Di sản th ế  giới, DSTN là các p h ần  
của vỏ cảnh quan  Trái Đất được phân  đ ịnh  rạch ròi 
và có giá trị nổi bật toàn cẩu hoặc khu vực xét theo 
quan  điểm  khoa học, bảo tổn hay m ỹ học.

Di sản đ ịa chât (DSĐC) là h ình  loại di sàn  q u an  
trọng hàng đầu  trong số  các DSTN. Đó là các tài 
nguyên  địa chất có giá trị nổi bật về khoa học, g iáo  
dục, thẩm  m ỹ và kinh tế. C húng bao gổm  các cảnh 
quan địa mạo, các di chi cô sinh, hoá thạch, các 
m iệng núi lửa đà tắt hoặc đang  hoạt động, các h an g  
động, hẻm  vực sông, hổ tự  nhiên, thác nước, các d iện  
lộ tự  nhiên hay nhân  tạo của đá và quặng, cảnh quan  
còn ghi lại n h ữ n g  biến cố, bối cảnh địa chât đặc biệt, 
nhữ ng  vị trí có thê quan  sát được các quá trin h  địa 
chất đã và đang  diễn ra hàng ngày, thậm  chí cả các 
khu m o đã ngừ ng  khai thác, v .v ... (W olfgang Eder, 
2004). C ũng n h ư  các hình loại di sản khác, DSĐC là 
tài nguyên không tái tạo nên cẩn được bao tổn , khai 
thác và sư  d ụ n g  bển vùng. DSĐC gắn liền với m ột số  
khái niệm  liên quan  như  Đa dạng  đ ịa  chất 
(Geodiversity); Bảo tổn địa chất (G eoconservation); 
Các điếm  di sản  (Geosite, G eotope) V.V..

Một DSTN được đệ trinh lên UNESCO đ ể  đư a 
vào Danh sách các Di sản thê'giới sẽ được coi là có giá 
trị nồi bật toàn câu theo tôn chi của Côny ước di sản 
Thê'giới. UNESCO coi m ột DSTN có giá trị nổi bật

toàn cẩu nếu di sán đó  đ áp  úng  được m ột hay nhiêu 
h an  các tiêu chí trong danh  m ục các tiêu chí đã được 
quy định, cụ th ế  là các tiêu chí VII - X sau đây.

VII. C hứa đự n g  các hiện tư ợ ng  thiên nhiên siêu
việt hay các khu vực có vẻ đẹp  thiên nh iên  và giá trị 
thấm  m ỹ khác thường;

VIII. Là nhữ ng  ví dụ  nối bật đại d iện  cho các giai
đoạn  quan  trọng của lịch sử Trái Đât, bao gồm  cả 
việc ghi lại sự  sống, các quá trình  địa chât nối bậ t còn 
đ ang  tiếp diễn, hay nh ữ n g  đặc điếm  địa m ạo và địa 
lý tự  nhiên quan trọng;

IX. Là nhữ ng  ví dụ  nổi bật đại d iện  cho các quá
trình  sinh thái và sinh vật trong sự  tiến hoá và phát 
triển  của các hệ sinh  thái trên  m ặt đất, trong nước 
ngọt, trong biển và các quần  xã động  - thực vật;

X. C hứa đự n g  các môi trư ờng  sống quan  trọng,
có ý nghĩa cao đối với việc bảo tổn tại chô đa dạng  
sinh học, kê cả nh ữ n g  nơi có các giống, loài bị đ e  doạ 
có giá trị nổi bật toàn cầu xét dưới góc độ  khoa học 
hoặc bào tồn.

Đ ến nay, Việt N am  đã có 3 Di sản th iên  nhiên  th ế  
giói đã được công nhận  -  Vịnh H ạ Long, Vườn quốc 
gia Phong N ha - Kè Bàng và Q uần th ể  danh  thắng  
T ràng  An. T rong số  đó Q uần  th ể  danh  thắng  Tràng 
An được công nhận  là di sàn th ế  giới kép (Thiên 
nhiên và Văn hóa).

N goài Di san thiên nh iên  thê giới, các DSTN được 
phân  loại theo nhiều  câp thấp  hơn: C ông viên địa 
chât toàn cầu, Khu d ự  trừ  sinh quyến th ế  giới, Vườn 
di sản ASEAN, Khu RAMSAR và các điêrn d i sản 
cụ thế, v.v...

Côny viên địa chấ t toàn cầu. Theo đ ịn h  nghĩa  của 
UNESCO, Công viên địa chất là m ột vùn g  có giới hạn 
xác định, có m ột hoặc m ột vài tẩm quan  trọng khoa 
học, không chi riêng về địa chât, m à còn cả các giá trị 
độc đáo  vể văn hoá, sinh thái và kháo cô học. Q uan  
niệm  công viên địa chât của UNESCO thừa nhận 
mối quan hệ giừa con người - địa chât và khả năng 
su d ụ n g  khu di san cho phát triển kinh tế  bền vừng. 
N gày 3 tháng 10 năm  2009, cao nguyên  đá Đổng Văn 
(Hà G iang) cua Việt N am  đã được công nhận  là 
thành  viên thú 77 của Mạng lưới công viên địa chất 
toàn cấu.
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Vườn di sàn A SE A N . Vườn di sản ASEAN là 
d anh  hiệu có giá trị đê  phá t triến du lịch, nghiên 
cứu khoa học, văn hóa, giáo dục. Đ ế được công 
nhận  là vườn di san, vư ờn  quốc gia phai đảm  bao 
được các tiêu chí về tính  tự  nhiên, hoang  dã, tính 
ngu y ên  vẹn cua hệ sin h  thái, sự  đa dạng  và giá trị 
nổi bật cua q u ần  xã sinh  vặt. Các vườn di sán 
ASEAN phai thực thi và chịu trách nhiệm  về các 
ch ính  sách bảo tổn sinh  vật quý hiếm  sống trong 
k hu  vực Đ ông N am  Á. ơ  Việt N am  đã có 4 vườn 
quốc gia được công n h ận  là V ườn di sản  ASEAN đó 
là các Vườn quốc gia H oàng  Liên Sơn, Ba Bế, C hu 
M om  Ray và Kon Ka Kinh.

Khu dự  trữ sinh quyên th ế  giới. N hiều vườn quốc 
gia của Việt N am  là vù n g  lõi của các Khu d ự  trử  sinh 
quyến  th ế  giới (m ột d an h  hiệu do UNESCO công 
nhận) như  -  Vườn quốc gia Cát Bà là vùng  lõi của 
Khu d ự  trữ  sinh quyển  Q uần đào Cát Bà; Vườn quốc 
gia Xuân Thủy, củng  với Khu bảo tổn thiên nhiên 
Tiền Hải là vùng  lõi của Khu d ự  trữ  sinh quyển châu 
thô sông H ồng; Vườn quốc gia Pù Mát, cùng với các 
khu  bảo tổn th iên  nh iên  Pù H uống và Pù H oạt là

vùng  lõi của Khu d ự  trừ  sinh quyến M iền Tây N ghệ 
An; V ườn quốc gia Cát Tiên trùng  ranh giới với khu 
d ự  trừ  sinh  quyến  Cát Tiên; Các vườn quốc gia Mũi 
Cà M au  và u Minh Hạ cùng với dày phòng  hộ ven
Biến Tây là vùng  lõi của Khu d ự  trừ  sinh quyến Mũi 
Cà M au; Các vườn quốc gia u M inh Thượng và Phú
Q uốc, cùng  với Rừng phòng hộ ven biên Kiên Lương
- K iên Hải là vùng lõi của Khu d ụ  trữ  sinh quyển
ven b iến  và biến đảo Kiên Giang

K hu R A M S A R . Công ước vể các vùng đâ't ngập  
nước có tẩm  quan  trọng quốc tế  (viết tăt là 
RAMSAR). Việc công nhận các khu bào tổn thiên 
nh iên  thuộc loại này nhằm  góp phần  sừ  dụn g  bền 
vữ n g  chúng. Các khu vực đó được đưa vào D anh 
sách các k h u  RAMSAR của th ế  giới. H iện tại Việt 
N am  có 2 khu  RAMSAR -  Khu RAMSAR Xuân Thuý 
nằm  trong  Vườn quốc gia Xuân Thủy và khu 
RAM SAR Bàu Sấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.

C ho đ ến  nay các Di sản thiên nhiên th ế  giới và 
C ông viên đ ịa  chât toàn cẩu của Việt N am  đểu thuộc 
về các v ù n g  đ ịa hình karst. C húng sê được giới thiệu 
chi tiế t hcrn trong các m ục từ  của chủ đ ể  này.

Karst
T ạ H òa Phương. K hoa Đ ịa  chất,
T rư ờ n g  Đại học K hoa học T ự  nhiên (Đ H Ọ G H N ).

V ù V ăn  Phái, Đ ặn g  V ăn B ào. K hoa Đ ịa lí,
T rư ờ n g  Đại học K hoa học T ự  nhiên (Đ H Ọ G H N ).

V ù T hị M inh N guyệt. V iện  Đ ịa chât,
V iện H àn lâm K hoa học & C ô n g  nghệ V iệt Nam .

G iớ i thiệu

"K arst" là thuật n g ữ  tiêng Anh m ượn từ  tiếng 
Đức "karst" từ  cuôì th ế  kỷ 19. T huật ngữ  này bắt 
ng u ồ n  từ  tên gọi theo  tiếng Đức của vùng Kras 
(tiếng Slovenia) và C arso  (tiếng Italia), là m ột cao 
nguyên  đá vôi nằm  ở q uanh  thành p h ố  Trieste, phía 
bắc biến A driatic, ngày  nay là khu vực giáp ranh 
giữa Slovenia và Italia. T rong các văn liệu địa chat 
tiếng  Việt, th u ậ t n g ữ  karst được dùn g  phổ  biên, cũng 
có khi phiên âm  thành  "caxtơ" hay "cacstơ".

Đá vôi thuộc loại đ á  trầm  tích phân  b ố  khá rộng 
rãi. Ờ  Việt N am  đá vôi phủ  trên d iện  tích khoảng 
29.000km2, bằng  khoảng  9% diện tích phẩn  đất liền 
của lãnh thổ. Đá vôi phân  b ố  chủ yếu ớ Bắc Bộ và 
Bắc T rung Bộ, cho đ ến  Đà Nang. Các tỉnh có nhiều 
đá vôi là H òa Bình, C ao Bằng, Tuyên Q uang, Lạng 
Sơn, Q uảng N inh, T hanh Hóa, N ghệ An, V.V...ỊH.1]. 
Ờ  N am  T rung Bộ và M iển N am  râ't hiếm  đá vôi. Một 
số  núi đá vôi riêng le và các đảo đá vôi nhỏ có thể

thây ờ k hu  vực NgQ H ành Sơn (thành p h ố  Đà Nang), 
T hạnh Mỹ, N am  Giang (Q uảng Nam); Kiên Lương và 
Hà T iên (Kiên Giang).

Việc ngh iên  cứu các vùng karst góp phần  đ ịnh  
h ư ớ n g  p h á t triển kinh tế, bởi cảnh quan  vùng karst 
th ư ờ n g  có giá trị thẩm  m ỹ cao, thích hợp  cho phát 
triển  các loại h ình  du  lịch. N hữ ng  nghiên cứu về 
karst còn có ý nghĩa lớn trong việc giải quye't nhừ ng  
khó khăn  v ề  đời sống cư dân, đặc biệt là việc thiếu 
nước và đ â t trồng.

C ơ  chế h ình thành, phát triển karst

H oạt đ ộ n g  karst chù yếu được hiếu là quá trình 
hòa tan  của các đá có kha năng hòa tan trong nước 
th iên  nhiên , chủ yếu là đá carbonat, tạo nên các dạng 
địa h ìn h  k a rs t khác nhau. Dưới đây giới thiệu chù 
yếu vể hoạ t động  karst của đá vôi, loại đá tiêu biêu 
và phô  biến  nhâ t trên Trái Đất.


